
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

DANH SÁCH
NHÀ Ở THUỘC KHU VỰC KHÔNG BẢO ĐẢM HẠ TẦNG GIAO THÔNG HOẶC NGUỒN 

NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY THEO QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của UBND thành phố )

TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng 
giao thông hoặc nguồn nước phục 

vụ chữa cháy

1 Nguyễn Thi Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
2 Nguyễn Hữu Trực Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
3 Nguyễn Văn Hiền Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
4 Nguyễn Hữu Bằng Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
5 Nguyễn Văn Thế Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
6 Nguyễn Văn Thành Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
7 Nguyễn Văn Hòa Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
8 Huỳnh Ngọc Sang Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
9 Nguyễn Hiệp Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)

10 Huỳnh Thị Tâm Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
11 Nguyễn Quới Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
12 Nguyễn Thị Đào Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
13 Nguyễn Dũng Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
14 Nguyễn Thị Hương Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
15 Lê Thị Phúc Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 7, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
16 Nguyễn Văn Oanh Tổ 8, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ) Tổ 8, Thôn An Xã (Thôn 2 cũ)
17 Lê Thị Sen Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
18 Lê Văn Sanh Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
19 Nguyễn Văn Tư Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
20 Lê Xuân Thành Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
21 Ngô Công Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
22 Phạm Đức Lễ Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
23 Võ Văn Lượng Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ) Tổ 3, Thôn Bàn An (Thôn 4 cũ)
24 Võ Văn Việt Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
25 Võ Út Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
26 Lê Thị Bông Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
27 Nguyễn Đình Thọ Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
28 Võ Tấn Ninh Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
29 Võ Thị Út Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
30 Võ Văn Toàn Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
31 Võ Thị Nhung Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
32 Huỳnh Thị Liều Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
33 Võ Thị Đũa Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
34 Võ Văn Phương Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 4, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
35 Đoàn Ngọc Sửu Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
36 Võ Văn Khánh Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
37 Nguyễn Trà Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
38 Nguyễn Văn Mốc Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
39 Nguyễn Thị Bông Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
40 Phan Văn Cường Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
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41 Phan Văn Cảm Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
42 Nguyễn Thị Lộc Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
43 Trần Thị Hồng Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
44 Nguyễn Đình Sung Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
45 Nguyễn Đình Sương Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
46 Lê Văn Sáu Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
47 Lê Văn Sự Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ) Tổ 5, Thôn An Xã (Thôn 1 cũ)
48 Huỳnh Thị Hà Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
49 Huỳnh Văn Tý Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
50 Uân Thị Phượng Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
51 Trần Thị Tâm Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
52 Huỳnh Văn Triệu Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
53 Huỳnh Thị Trà Linh Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
54 Huỳnh Văn Toàn Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
55 Huỳnh Văn Việt Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
56 Bùi Thị Bích Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
57 Huỳnh Văn Sỹ Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
58 Huỳnh Văn Trịnh Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
59 Huỳnh Thị Lệ Phương Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
60 Huỳnh Thị Thanh Thu Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
61 Huỳnh Văn Trương Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
62 Huỳnh Văn Hòa Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
63 Huỳnh Văn Hoàng Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
64 Huỳnh Thị Yên Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
65 Huỳnh Văn Công Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
66 Nguyễn Thị Phước Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
67 Huỳnh Văn An Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ) Tổ 8, Thôn Tiên An (Thôn 3 cũ)
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